
2 3 4 5 6 7

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết TKB

1 CS161 (1) Introduction to Computer 

Science I

Dr. Đinh Bá Tiến

Hồ Tuấn Thanh

Trương Phước Lộc

Đỗ Nguyên Kha

2 CS161 (2) Introduction to Computer 

Science I

Dr. Đinh Bá Tiến

Hồ Tuấn Thanh

Trương Phước Lộc

Đỗ Nguyên Kha

3 MTH251 (1) Calculus I Dr. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

4 MTH251 (2) Calculus I Dr. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

5 CM101 Communication ManagementProf. Dương Nguyên Vũ

Lê Minh Quốc

Nguyễn An Dân

Nguyễn Long Bách Hải

Hồ Ngọc Huỳnh Mai

6 PH211 (1) General Physics I Prof. Vũ Thị Hạnh Thu ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

7 PH211 (2) General Physics I Prof. Vũ Thị Hạnh Thu ThS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

LT: 13:30- 

15:10

TH: 13:30-

15:30

LT: 15:30- 

17:10

TH: 15:30-

17:30

17CTT 1

17CTT 2

Ghi chú

Mỗi môn 4TC chia làm 2 

time slots (mỗi time slot gồm 

2 giờ)

Học và thi thực hành (10tuần): 11/09/2017 - 18/11/2017 (17CTT 1,2)             09/10/2017 - 16/12/2017 (14-16CTT)

PLD001 (14CTT) B.44

MTH251 (1) (17CTT) I.41

CS202 (16CTT) I.11C

MTH251 (1) (17CTT) I.41

CS161 (1)(17CTT) I.11C

PH211 (2) (17CTT) I.41

CS250 (16CTT) I.23

MTH251 (2) (17CTT) I.41

PH211 (2) (17CTT) I.41

CS300 (15CTT) I.42

PH211 (1) (17CTT) I.41

CS250 (16CTT) B.44

CS321 (15CTT) I.42

CS161 (2)(17CTT) I.11C

CS250 (16CTT) I.23

LT: 07:30-

09:10

TH: 07:30-

09:30

PH211 (1)(17CTT) F203

PLD001 (14CTT) B.44

CS161 (17CTT 1+2) I.11C

SC203 (16CTT) I.23

CS311 (15CTT) I.42

CS429 (14CTT) B.11B

CS201 (16CTT) I.23

CS300 (15CTT) I.42

LT: 09:30- 

11:10

TH: 09:30-

11:30

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2017-2018 CTTT 

CM101 (17CTT 1+2) HT I

CS487 (14CTT) I.44

CS494 (14CTT) I.23

CS161 (1) (17CTT) I.41

MTH251 (2)(17CTT) F203

CS412 (14CTT) I.23

MTH251 (2) (17CTT) I.41

CS202 (16CTT) I.23

CS311 (15CTT) I.42

CS429 (14CTT) B.11B

CS201 (16CTT) I.23

CS321 (15CTT) I.42

Học lý thuyết (10 tuần): 05/09/2017 - 18/11/2017 (17CTT 1&2)                         02/10/2017 - 09/12/2017 (14-16CTT)

MTH251 (1)(17CTT) F203

CS161 (2) (17CTT) I.41

CS412 (14CTT) I.23

CS161 (2) (17CTT) I.41

CM101 (17CTT 1+2) HT I

CS202 (16CTT) B.11A

CS487 (14CTT) I.44

CS161 (1) (17CTT) I.41

SC203 (16CTT) I.23

PH211 (1) (17CTT) I.41

PH211 (2)(17CTT) F203

CS494 (14CTT) I.23



8 CS202 Programming Systems Dr. Đinh Bá Tiến

Hồ Tuấn Thanh

Trương Phước Lộc

Đỗ Nguyên Kha

9 CS250 Discrete Structure Dr. Nguyễn Phúc Sơn

10 SC203
Scientific Research 

Methodologies
Prof. Trần Minh Triết

11 CS201 Computer Systems Programming IIProf. Đinh Điền

12 CS300 Software Engineering Dr. Nguyễn Văn Vũ

13 CS311 Computational Structures Prof. Đinh Điền

14 CS321
Languages and Compiler 

Design I
Dr. Nguyễn Thanh Phương ThS. Vũ Quốc Hoàng

STAT452
Applied Statistics for 

Engineers and Scientists 2
Prof. Nabendu Pal TS. Ngô Minh Nhựt

16 CS412 Computer Vision Dr. Trần Thái Sơn
Võ Hoài Việt

Phạm Thanh Tùng

17 CS494 Internetworking Protocols Dr. Nguyễn Tuấn Nam

18 CS429 Introduction to Big Data AnalyticsDr. Lê Thị Nhàn
Trần Duy Quang (+TA)

Lương Vĩ Minh (+TA)

19 CS487
Software Engineering 

Capstone I
Mr. Lâm Quang Vũ

20 PLD001 Pháp luật đại cương Ms. Trần Xuân Thiên An

14CTT

16CTT

Mỗi môn 4TC chia làm 2 

time slots (mỗi time slot gồm 

2 giờ)

15CTT


